
3. Câu điều kiện loại 1

Bài tập 1. Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

Đáp án

1. don’t hurry/will miss 2. will help/ask 3. rains/will stay

4. will be/pass 5. won’t get/don’t rest

Bài tập 2. Hoàn thành câu điều kiện loại 1

Đáp án

1. If I study hard, I will pass the test.

2. If she comes here, she will call me.

3. You will not succeed if you do not try your best.

4. They will visit that museum if they have time.

5. If you don’t water the plants, they will die.

Bài tập 3. Đặt câu hỏi với “What/Where/How/When ... if … ?”

Đáp án

1. Where will they travel if they have a long holiday?

2. What will he buy if he saves enough money?

3. When will we have a party if it’s sunny?

4. What will she learn if she goes to Beijing?

5. What will you cook if you come home early?

Bài tập 4. Kết hợp hai mệnh đề để tạo thành câu điều kiện loại 1



Đáp án

1. If I see him at the conference, I will give him your message.

2. If she doesn’t come soon, we will leave without her.

3. If my sister saves enough money, she will buy a new laptop.

4. We will visit our grandparents if we have free time this weekend.

5. If he doesn’t keep his promise, I won’t trust him again.

Bài tập 5. Dịch các câu sau sang tiếng Anh (câu điều kiện loại 1)

Đáp án

1. If it rains, I will not go on a picnic.

2. If you help me study, I will treat you to a coffee.

3. We will go to the cinema if we are free this weekend.

4. If he is late again, the teacher will punish him.

5. I will cook dinner for you if you buy the ingredients.


